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(Không kể thời gian phát đề) 

 

Họ và  tên thí sinh:……………………………………….….. 

Số báo danh:………………………………………….…..…. 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu 

hỏi học sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Nước nào dưới đây không tham dự hội nghị I an ta (tháng 2/1945)? 

 A. Mĩ. B. Liên Xô. C. Trung Quốc. D. Anh. 

Câu 2. Hiện nay, quốc gia nào dưới đây đi theo con đường  chủ nghĩa xã hội? 

 A. Việt Nam. B. Phần Lan C. Pháp. D. Mĩ. 

Câu 3. Sự kiện đánh dấu Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới là 

 A. thông điệp của Tổng thống Mỹ (1947). 

 B. thắng lợi của cách mạng Cuba (1959). 

 C. Liên Xô đã thành lập khối SEV (1949). 

 D. sự ra đời của NATO và Vác-sa-va (1955). 

Câu 4. Từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã thúc đẩy đối ngoại ở Đông Nam Á thông qua hoạt động nào 

sau đây? 

 A. Chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới. 

 B. Kí Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- EU. 

 C. Tham gia Hiệp định thương mại tự do ASEAN. 

 D. Thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản. 

Câu 5. Trận quyết chiến trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán năm 938 là trận 

 A. Rạch Gầm. B. Bạch Đằng. C. Như Nguyệt. D. Đông Bộ Đầu. 

Câu 6. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam 

trong những năm 1920-1930? 

 A. Trực tiếp huấn luyện và trang bị lí luận cách mạng cho đội ngũ cán bộ tiên phong, sáng lập ra Đảng 

cộng sản Việt Nam. 

 B. Tham gia lãnh đạo nhân dân tiến hành Tổng khởi nghĩa cả nước và xây dựng, bảo vệ chế độ dân 

chủ nhân dân. 

 C. Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và tập hợp quần chúng thành lập mặt trận dân 

tộc thống nhất đầu tiên của Việt Nam 

 D. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, hoàn thành thiết lập quan hệ giữa cách mạng 

Việt Nam với cách mạng thế giới. 

Câu 7. Một trong những nội dung chính của Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Văn hoá Xã hội 

ASEAN là 

 A. đẩy mạnh thương mại điện tử. 

 B. giải quyết an ninh phi truyền thống. 

 C. phúc lợi và bảo hiểm xã hội. 

 D. thay đổi cấu trúc địa-chính trị châu Á. 

Câu 8. Nội dung nào dưới đây không phải là xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh 

chấm dứt? 

 A. Hòa bình thế giới được củng cố nhưng ở nhiều khu vực lại không ổn định. 

 B. Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng đa cực. 

 C. Các quốc gia điều chỉnh chiến lược, tập trung vào phát triển kinh tế. 

 D. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty độc quyền xuyên quốc gia. 
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Câu 9. Thành viên thứ 11 của ASEAN được kết nạp năm 2025 là quốc gia nào? 

 A. Thái Lan. B. Đông ti mo. C. Xin ga po D. Việt Nam 

Câu 10. Chiến dịch đường số 18 (1950-1951) còn có tên gọi khác là 

 A. chiến dịch Hòa Bình. B. chiến dịch Tây Bắc. 

 C. chiến dịch Hoàng Hoa Thám. D. chiến dịch Thượng Lào. 

Câu 11. Sự ra đời của Cộng đồng ASEAN (2015) có ý nghĩa nào sau đây? 

 A. Biến Đông Nam Á trở thành khu vực trung lập duy nhất ở châu Á-Thái Bình Dương. 

 B. Đưa ASEAN trở thành tổ chức siêu chính phủ có mức độ liên kết nội khối sâu rộng. 

 C. Tăng cường sức mạnh tập thể của ASEAN trong quan hệ hợp tác đa phương. 

 D. Đánh dấu bước chuyển từ hợp tác kinh tế sang hợp tác toàn diện của ASEAN. 

Câu 12. Đâu là phòng tuyến của địch bị ta chọc thủng trong cuộc tấn cống chiến lược năm 1972 

 A. Huế-Đà Nẵng. B. Đông Nam Bộ. C. Đồng Bằng Bắc Bộ. D. Nam Trung Bộ. 

Câu 13. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước trong bối cảnh Việt Nam là quốc gia 

 A. độc lập có chủ quyền. B. đi lên chủ nghĩa xã hội. 

 C. phong kiến độc lập. D. thuộc địa nửa phong kiến. 

Câu 14. Nguyên nhân quyết định nào dẫn đến cuộc kháng chiến chống Pháp của triều đình nhà Nguyễn 

(1858-1884) bị thất bại? 

 A. Không thu phục được lòng dân. B. Đường lối lãnh đạo chưa đúng đắn. 

 C. Chưa có ủng hộ các nước láng giềng. D. Thực hiện ngoại giao trung lập. 

Câu 15. Năm 1991, Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao với nước nào sau đây? 

 A. Trung Quốc. B. Nhật Bản. C. Mỹ. D. Pháp. 

Câu 16. Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ đầu tháng 3 đến tháng 12-1946) có  tác dụng 

nào sau đây đối với cách mạng Việt Nam? 

 A. Buộc thực dân Pháp thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Sơ bộ. 

 B. Kéo dài thời gian hoà bình để chuẩn bị kháng chiến lâu dài. 

 C. Chuẩn bị trực tiếp cho Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng. 

 D. Đã tránh được cuộc chiến tranh với thực dân Pháp sau này. 

Câu 17. Từ năm 1961, Cu-ba đã thực hiện yếu tố nào dưới đây? 

 A. bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

 B. tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. 

 C. bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mĩ. 

 D. phá bỏ được sự bao vây, cấm vận của Mĩ. 

Câu 18. Những hoạt động quân sự của Việt Nam trong năm 1953 đã 

 A. đẩy Pháp vào tình trạng tuyệt vọng và bế tắc trên chiến trường chính ở đồng bằng. 

 B. buộc pháp từng bước thay đổi âm mưu, kế hoạch chiến tranh xâm lược Việt Nam. 

 C. làm cho Pháp phải tập trung thêm quân ở đồng bằng Bắc Bộ lên tới 84 tiểu đoàn. 

 D. chứng tỏ tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả của nhân dân ta với nước bạn Lào. 

Câu 19. Tượng đài “Quyết tử để cho Tổ quốc quyết sinh” được xây dựng ở trung tâm Thủ đô Hà Nội là 

một trong những biểu tượng của 

 A. lòng yêu nước và đoàn kết của 3 nước Đông Dương. 

 B. chuyên gia Nga giúp Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ. 

 C. tinh thần bất khuất dũng cảm của quân dân Việt Nam. 

 D. tình báo Mĩ giúp Việt Nam trước cách mạng tháng Tám. 

Câu 20. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những điểm tương đồng giữa chiến dịch Biên 

Giới (1950) với chiến dịch Tây Nguyên (1975) ở Việt Nam? 

 A. Thực hiện phương châm đánh vào điểm yếu của đối phương. 

 B. Giành thắng lợi nhanh chóng do có tinh thần quyết chiến quyết thắng. 

 C. Là đòn tiến công đầu tiên của quân đội trong các cuộc kháng chiến. 

 D. Tập trung lực lượng tiến công quân đội xâm lược trên chiến trường. 

Câu 21. Một trong điểm mới hoạt động đối ngoại 2006- nay so với hoạt động đối ngoại trong những 

năm 1986-1995 là 
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 A. mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều quốc gia, tổ chức khu vực và quốc tế. 

 B. ưu tiên hàng đầu trong quan hệ hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa. 

 C. hỗ trợ nhân đạo cứu trợ người dân cho các quốc gia trong và ngoài khu vực. 

 D. duy trì quan hệ với các nước láng giềng thân thiện, hợp tác, đoàn kết. 

Cho đoạn tư liệu, trả lời các câu 22, 23, 24. 

        “Giai đoạn 2021-2025, lạm phát duy trì dưới 3,6% (năm 2025 khoảng 3,3%); các cân đối lớn được 

bảo đảm; nợ công và bội chi ngân sách duy trì trong ngưỡng an toàn, củng cố ổn định trung hạn. Tăng 

trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%, bình quân giai đoạn đạt 6,3%, thuộc nhóm cao của khu vực. Quy mô 

nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD (2020) lên trên 510 tỷ USD (2025), xếp thứ 32 thế giới; GDP bình quân 

đầu người đạt 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình cao -hoàn thành một trong 

những cột mốc lớn mà Đại hội XIII đã đề ra.” 

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đất nước đã hội tụ đủ thế và lực, ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên mới.  

https://vov.vn/chinh- tri/tong-bi- thu-t-lam -nuoc-da-hoi-tu-du-the-va-luc-y-chi-va-quyet-tam-de-buoc-

vao-ky-nguyen, Thứ 5 ngày 8/1/2026. 

Câu 22. Trong công cuộc đổi mới Việt Nam đã lấy yếu tố nào làm trọng tâm? 

A. Kinh tế.                 B. Quốc phòng.                      C. Văn hóa.                    D. Công nghệ cao. 

Câu 23. Giai đoạn 2021-2025 đã đưa Việt Nam trở thành nước  

A. phát triển có thu nhập trung bình cao so với các nước trong khu vực                

B. đang phát triển có thu nhập trung bình cao, đảm bảo đời sống người dân. 

C. đang phát triển có thu nhập trung bình, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.           

D. phát triển có thu nhập trung bình rất thấp, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa nội địa  

Câu 24. Đâu là nhận xét đúng về thành tựu công cuộc đổi mới đất nước từ 1986 đến nay? 

A. Hoàn thiện về nhận thức lý luận kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 

B. Kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. 

C. Chỉ số phát triển con người (HDI), chỉ số hạnh phúc chưa được cải thiện nâng cao rõ rệt. 

D. Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đúng lộ trình. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở 

mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội mà là làm cho mục tiêu ấy được thực 

hiện có hiệu quả bằng những quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện 

pháp thích hợp.  

Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế và chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa. Đổi mới kinh 

tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế”. 

(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 49, NXB Chính trị quốc gia, 2006, tr.968) 

 a) Đổi mới là phải kết hợp sức mạnh nội lực và sức mạnh ngoại lực, sức mạnh dân tộc với sức mạnh 

thời đại trong điều kiện mới nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp để phát triển đất nước nhanh và bền vững. 

 b) Theo quan niệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đổi mới đất nước là thay đổi về biện pháp, bước 

đi và mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

 c) Từ năm 2006 đến nay thực hiện đổi mới trong kinh tế là phát triển con người toàn diện, xây dựng 

và bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. 

 d) Một trong những nội dung trọng tâm là đổi mới kinh tế là phấn đấu có tích lũy nội bộ từ nền kinh 

tế và xây dựng, tổ chức thực hiện hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“ Kể từ khi thành lập đến nay, tuy gặp nhiều khó khăn, phức tạp về chính trị, kinh tế, chịu sức ép từ 

nhiều nước lớn, nhưng tổ chức ASEAN đã tồn tại và phát triển với nhiều triển vọng tốt đẹp ở khu vực 

Đông Nam Á và trên thế giới.” 

Nguyễn Anh Thái (chủ biên), Lịch sử thế giới hiện đại 1917-1995,   

NXB Giáo dục, 2006, trang 369 

 a) Hội nhập, liên kết phát triển về giáo dục, cải thiện hệ thống giao thông trên cơ sở tôn trọng quyền 

dân tộc cơ bản giữa các nước thành viên là mục đích đang hướng tới của ASEAN. 

https://vov.vn/chinh-%20tri/tong-bi-%20thu-t-lam%20-nuoc-da-hoi-tu-du-the-va-luc-y-chi-va-quyet-


Mã đề 1101 Trang 4/4 

 b) ASEAN ra đời nhằm mục đích tránh sự can thiệp các nước lớn và xu thế toàn cầu hóa xuất hiện. 

 c) Được sống trong một khu vực hòa bình, an ninh và ổn định lâu dài, kinh tế tăng trưởng bền vững 

là điểm chung nguyên tắc của Hiệp ước Ba li ( 2/1976) và hiến Hiến chương ASEAN ( 2007) ghi nhận. 

 d) Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tăng cường hợp tác nội khối và hợp tác quốc tế  là một trong những nội 

dung phát triển của ASEAN từ năm 2015 đến nay. 

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Ngoại giao đã góp phần làm thất bại kế hoạch của các thế lực thù địch thành lập cái gọi là mặt trận 

quốc tế chống Việt Nam về vấn đề Campuchia. Ta đã chủ động mở các cuộc đối thoại đối với các nước 

ASEAN, đặc biệt là In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a về vấn đề Campuchia và hòa bình, ổn định ở Đông Nam 

Á…” 

(Bộ Ngoại giao, Ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 

2000, tr.104 – 105). 

 a) Các hoạt động ngoại giao trong thời kì này đã chứng tỏ không thể giải quyết vấn đề liên quan đến 

Đông Nam Á mà không tính đến vai trò của Việt Nam đối trọng với Trung Quốc, Mĩ, Liên Xô 

 b) Ngoại giao đã góp phần làm thất bại kế hoạch của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền 

đất nước. 

 c) “Vấn đề Campuchia” được giải quyết năm 1991 đã mở ra phát triển quan hệ song phương trong 

thời kỳ mới theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền 

vững lâu dài” 

 d) Bài học kinh nghiệm trong giải quyết “vấn đề Campuchia” là "Không ai, không lực lượng nào, 

không quốc gia nào có thể làm thay cuộc hồi sinh Campuchia, bảo vệ thành quả cách mạng Campuchia 

bằng người Campuchia, với một chính đảng được người dân trao gửi vận mệnh của mình" 

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“ Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã chứng minh sự đúng đắn của học thuyết Mác - Lênin về vấn 

đề dân tộc thuộc địa, đã chứng minh sự đúng đắn của con đường của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 

Mười vĩ đại đã vạch ra”... “Thực tiễn ở Việt Nam đã chứng tỏ rằng nhờ có sự lãnh đạo của đảng Mác - 

Lênin mà cách mạng đã thu được thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, tiến lên xây 

dựng chủ nghĩa xã hội”. 

( Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, tr.180, tập 13, tr 487) 

 a) Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã chứng minh tính cách mạng, khoa học của học 

thuyết Mác - Lênin về tiến hành cách mạng vô sản ở các nước thuộc địa. 

 b) Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự tiếp nối và là thắng lợi tất yếu sau thắng lợi 

của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại năm 1917 vì đã vận dụng chủ nghĩa Mác-Ăng-ghen. 

 c) Một trong những nguyên nhân làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam 

là có sự lãnh đạo của chính đảng vô sản. 

 d) Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Cách mạng tháng Mười Nga đều là các cuộc cách mạng giải 

phóng các dân tộc không có sự can thiệp của các thế lực bên ngoài. 

 

------ HẾT ------ 


